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BẢN CÔNG BỐ CÁC THÔNG TIN 

VỀ GIỐNG CÂY TRỒNG 

-------------- 

Tên tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký công nhận lưu hành/tự công bố lưu hành: Công 

ty TNHH Giống Cây Trồng Phú Nông 

Địa chỉ: Số 58/26C Ấp Tiền Lân 1, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh 

 Tel: 028 35925316 

 Website: www.phunongseeds.com 

 E-mail: phunongseeds@gmail.com 

Công bố các thông tin về giống cây trồng cụ thể như sau: 

Tên giống cây trồng: Cải Xanh Baby PN 912 

- Cấp giống: Hạt OP* 

- Mục đích sử dụng: Trồng rau ăn non 

2. Thông tin về giống cây trồng: 

Bảng 1: Mô tả một số đặc điểm của giống 

TT Chỉ tiêu/Đặc điểm 

Đơn vị 

tính hoặc 

điểm 

Biểu hiện 

1 Thời gian mọc Ngày 3 - 4 

2 TGST Ngày 15 - 20 

3 Dạng lá  Oval 

4 Chiều cao cây khi thu hoạch Cm 7 – 10 

5 Màu sắc bẹ lá  Xanh 

6 Màu sắc phiến lá  Xanh 

7 Năng suất tươi Tấn/ha 8 - 10 

8 
Bệnh thối gốc (điểm) – Đánh 

giá ngoài đồng ruộng 
Điểm 1 - 3 

9 
Bệnh thối nhũn (điểm) – 

Đánh giá ngoài đồng ruộng 
Điểm 1 – 3 

10 
Khả năng chịu hạn - Đánh 

giá trong điều kiện nhân tạo 
Điểm Cây phục hồi tốt sau 1 ngày 

http://www.phunongseeds.com/


3. Khung thời vụ gieo trồng: Giống có thể gieo trồng quanh năm trong cả nước. 

4. Bộ phận sử dụng: Thu hoạch ăn non cả thân và lá của cây 

5. Tiêu chuẩn chất lượng hạt giống: 

Theo TCCS 48:2021/PNS của Công Ty TNHH Giống Cây Trồng Phú  Nông. 

Chỉ tiêu Hạt OP*/ Cấp xác nhận 

1. Độ sạch, % khối lượng, không nhỏ hơn 98,0 

2. Hạt cỏ dại, số hạt/kg, không lớn hơn 10 

3. Tỷ lệ nảy mầm, % số hạt, không nhỏ hơn  80 

4. Độ ẩm, % khối lượng, không lớn hơn 9,0 

* OP: Open pollination (thụ phấn tự do) 

6. Hướng dẫn bảo quản và sử dụng: 

+ Điều kiện bảo quản: Hạt giống trước khi đem vào bảo quản phải sạch tạp chất, phơi 

sấy thật khô, đạt tới thủy phần an toàn trong bảo quản. Bảo quản trong điều kiện khô 

ráo, thoáng mát. Kiểm tra định kỳ tình trạng sức sống hạt giống (tỷ lệ nảy mầm), theo 

dõi phòng trừ sâu mọt, chuột phá hoại. 

+ Thời hạn sử dụng: Theo khuyến cáo ngày sản xuất và hạn sử dụng trên bao bì. 

+ Thời vụ gieo trồng và vùng sản xuất: Các vụ gieo trồng chính tại các vùng trên cả 

nước. 

+ Quy trình gieo trồng và chăm sóc: Tham khảo quy trình canh tác của Công ty. 

Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những 

thông tin nêu trên.             

Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2023 

CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG 


